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1 Uông Văn Ngọc Ẩn Nam 21/08/1963 Long An 2004 2007 MBIS 1

2 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 21/07/1978 Nha Trang 2004 2007 MBIS 1

3 Vũ Thị Lan Anh Nữ 18/10/1982 Tp.Hồ Chí Minh 2004 2007 MBIS 1

4 Nguyễn Thành Chương Nam 12/12/1977 Bình Định 2004 2007 MBIS 1

5 Vũ Hữu Điền Nam 01/12/1972 Tp.Hồ Chí Minh 2004 2007 MBIS 1

6 Nguyễn Tư Duy Nam 03/06/1977 DakLak 2004 2007 MBIS 1

7 Hà Văn Giang Nam 15/08/1961 Tp.Hồ Chí Minh 2004 2007 MBIS 1

8 Đinh Xuân Giao Nam 11/12/1976 Hà Tây 2004 2007 MBIS 1

9 Trần Thị Xuân Hằng Nữ 03/08/1971 Bến Tre 2004 2007 MBIS 1

10 Bùi Phi Hùng Nam 04/01/1978 Tp.Hồ Chí Minh 2004 2007 MBIS 1

11 Đỗ Thế Hùng Nam 17/05/1953 Bình Định 2004 2008 MBIS 1

12 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 16/08/1971 Hà Nội 2004 2007 MBIS 1

13 Vũ Hồng Khánh Nam 28/05/1976 Hà Nội 2004 2007 MBIS 1

14 Trần Thị Thanh Loan Nữ 11/10/1963 Tp.Hồ Chí Minh 2004 2007 MBIS 1

15 Trần Công Luật Nam 20/10/1974 Bến Tre 2004 2007 MBIS 1

16 Phạm Tuấn Nam Nam 09/01/1975 Hà Bắc 2004 2007 MBIS 1

17 Nguyễn Hoàng Nam Nam 29/04/1973 Hà Bắc 2004 2007 MBIS 1

18 Nguyễn Duy Phúc Nam 14/01/1970 Hà Nam Ninh 2004 2007 MBIS 1

19 Dương Hồng Phước Nam 12/12/1973 Tiền Giang 2004 2007 MBIS 1

20 Dương Hoàng Phương Nam 22/03/1971 Tp.Hồ Chí Minh 2004 2007 MBIS 1

21 Trương Ngọc Phượng Nữ 27/02/1970 Nha Trang 2004 2007 MBIS 1

22 Hồ Lương Quân Nam 17/09/1972 Bến Tre 2004 2007 MBIS 1

23 Trần Hữu Quang Nam 05/06/1978 Tp.Hồ Chí Minh 2004 2007 MBIS 1

24 Trương Ái Quốc Nam 15/08/1972 Đồng Tháp 2004 2007 MBIS 1

25 Mai Quốc Thăng Nam 07/09/1962 Gia Định 2004 2007 MBIS 1

26 Lê Tấn Thị Việt Thanh Nữ 11/02/1971 Campuchia 2004 2007 MBIS 1

27 Phạm Lê Chí Thành Nam 01/01/1975 Đà Nẵng 2004 2007 MBIS 1

28 Nguyễn Ngọc Thành Nam 06/10/1973 Hà Nội 2004 2007 MBIS 1

29 Dương Kim Thạnh Nam 12/02/1978 Tp.Hồ Chí Minh 2004 2008 MBIS 1

30 Nguyễn Văn Thụ Nam 10/01/1977 Vĩnh Phúc 2004 2007 MBIS 1

31 Lê Tuấn Quỳnh Trang Nữ 22/03/1980 Bình Định 2004 2007 MBIS 1

32 Đinh Văn Trí Nam 20/09/1966 Tp.Hồ Chí Minh 2004 2007 MBIS 1

33 Tống Kim Trinh Nữ 21/05/1979 Bình Dương 2004 2007 MBIS 1
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34 Trần Đức Tuấn Nam 17/04/1972 Sài Gòn 2004 2007 MBIS 1

35 Giang Cao Tuấn Nam 27/10/1975 Tp.Hồ Chí Minh 2004 2007 MBIS 1

36 Nguyễn Huỳnh Anh Vũ Nam 20/10/1977 Đồng Tháp 2004 2007 MBIS 1


